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 UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 
Số: 04/2009/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 02 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 

Công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Thái Nguyên 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Ban hành Quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách Nhà 

nước, các ñơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ñược ngân sách hỗ trợ, các dự án ñầu 

tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, 

các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản ñóng góp 

của nhân dân; 

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện Quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế ñộ 

báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/2008/NQ-HðND ngày 09/12/2008 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 

khoá XI, về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2007; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 124/TTr-STC ngày 20/01/2009 về việc 

công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Thái Nguyên, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công khai số liệu về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007 của tỉnh 

Thái Nguyên với các nội dung cụ thể như sau: 

(Theo các biểu chi tiết kèm theo Quyết ñịnh này) 

ðiều 2. Sở Tài chính phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức thực hiện và phối 

hợp hướng dẫn các ñơn vị dự toán, các ñịa phương và cơ sở tổ chức thực hiện. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám ñốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, ñoàn thể, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết ñịnh này./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

Phạm Xuân ðương 
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Mẫu số 10/CKTC-NSðP 
Biểu số: 01 

CÂN ðỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2007 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2009/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009  
của Ủy ban nhân nhân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Quyết toán 

I Tổng số thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn 1 021 917 

1 Thu nội ñịa (không kể thu từ dầu thô)  768 978 

2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu  24 219 

3 Thu quản lý qua ngân sách  228 720 

II Thu ngân sách ñịa phương 2 626 179 

1 Thu ngân sách ñịa phương hưởng theo phân cấp  990 640 

  - Các khoản thu ngân sách ñịa phương hưởng theo tỷ lệ phân 
cấp 

 761 920 

  - Thu quản lý qua ngân sách  228 720 

2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 434 212 

  - Bổ sung cân ñối  849 586 

  - Bổ sung có mục tiêu  584 626 

3 Thu huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 Luật NSNN  15 000 

4 Thu kết dư ngân sách năm trước  14 473 

5 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước  171 854 

III Chi ngân sách ñịa phương 2 607 441 

1 Chi ñầu tư phát triển  264 998 

2 Chi thường xuyên 1 301 194 

3 Chi trả nợ các khoản tiền huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ðiều 8 
Luật NSNN 

 101 226 

4 Chi Bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1 000 

5 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau  362 130 

6 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia  354 558 

7 Chi từ nguồn ñể lại quản lý qua ngân sách  222 335 
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Mẫu số 11/CKTC-NSðP 
Biểu số: 02 

CÂN ðỐI  QUYẾT  TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ  
NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2007 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2009/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009  
của Ủy ban nhân nhân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Quyết toán 

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  

I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 2 121 605 

1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp  567 812 

  - Các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng theo tỷ lệ phân cấp  409 102 

  - Thu quản lý qua ngân sách  158 710 

2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 434 212 

  - Bổ sung cân ñối  849 586 

  - Bổ sung có mục tiêu  584 626 

3 Huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 Luật NSNN  15 000 

4 Thu kết dư ngân sách năm trước   568 

5 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước  104 013 

II Chi ngân sách cấp tỉnh 2 120 758 

1 Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp  

(không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 

1 217 836 

2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã  748 741 

  - Bổ sung cân ñối  552 971 

  - Bổ sung có mục tiêu  195 770 

3 Chi quản lý qua ngân sách  154 181 

B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH  

I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 1 253 315 

1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp  422 828 

  - Các khoản thu ngân sách  huyện hưởng theo tỷ lệ phân cấp  352 818 

  - Thu quản lý qua ngân sách  70 010 
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STT Chỉ tiêu Quyết toán 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh  748 741 

  - Bổ sung cân ñối  552 971 

  - Bổ sung có mục tiêu  195 770 

3 Thu chuyển nguồn và kết dư ngân sách năm trước  81 746 

II Chi ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh 1 235 424 
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Mẫu số 12/CKTC-NSðP 
Biểu số: 03 

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2009/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009  
của Ủy ban nhân nhân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Quyết toán 

 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA BÀN 1 021 917 

A Tổng thu các khoản cân ñối ngân sách Nhà nước 793 197 

I Thu nội ñịa  768 978 

1 Thu từ Doanh nghiệp Nhà nước  185 927 

2 Thu từ Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài  20 678 

3 Thu từ khu vực công thương, dịch vụ  ngoài quốc doanh  163 308 

4 Lệ phí trước bạ  38 057 

5 Thuế sử dụng ñất nông nghiệp   548 

6 Thuế nhà ñất  6 685 

7 Thuế thu nhập người có thu nhập cao  12 576 

8 Thu phí xăng dầu  67 965 

9 Thu phí, lệ phí  34 401 

10 Thuế chuyển quyền sử dụng ñất  13 602 

11 Thu tiền sử dụng ñất  195 308 

12 Thu tiền thuê mặt ñất, mặt nước  12 691 

13 Thu bán nhà, thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước   487 

14 Thu khác của ngân sách  12 940 

15 Thu hoa lợi CS, quỹ ñất công ích ... tại xã  3 805 

II Thu hoạt ñộng xuất nhập khẩu  24 219 

B Các khoản thu ñược ñể lại quản lý qua NSNN  228 720 

 TỔNG THU NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 2 626 179 

A Các khoản thu cân ñối ngân sách ñịa phương 2 397 459 

1 Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ phân cấp  761 920 
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STT Chỉ tiêu Quyết toán 

3 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1 434 212 

4 Thu chuyển nguồn  171 854 

5 Thu kết dư ngân sách năm trước  14 473 

6 Huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 Luật NSNN  15 000 

B Các khoản thu ñược ñể lại chi quản lý qua NSNN  228 720 
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Mẫu số 13/CKTC-NSðP 
Biểu số: 04 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2007 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2009/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009  
của Ủy ban nhân nhân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Quyết toán 

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 2 607 441 

A Tổng chi cân ñối ngân sách ñịa phương 1 668 418 

I Chi ñầu tư phát triển  264 998 

II Chi thường xuyên 1 301 194 

 Trong ñó:  

  - Giáo dục, ñào tạo và dạy nghề  610 108 

  - Chi khoa học công nghệ  6 318 

III Chi trả nợ gốc và lãi huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 
Luật NSNN 

 101 226 

IV Bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1 000 

B Chi chương trình mục tiêu quốc gia  354 558 

C Chi từ nguồn ñể lại quản lý qua ngân sách  222 335 

D Chi chuyển nguồn  362 130 
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Mẫu số 14/CKTC-NSðP 
Biểu số: 05 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO                               
TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2007 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2009/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009  
của Ủy ban nhân nhân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Quyết toán 

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 2 120 758 

I Chi ñầu tư phát triển  117 328 

1 Chi ñầu tư xây dựng cơ bản tập trung  112 512 

2 Chi ðT XDCS HT bằng nguồn SD ñất   

3 Chi ñầu tư và hỗ trợ DN theo chế ñộ   4 816 

II Chi thường xuyên  443 083 

1 Chi an ninh - Quốc phòng  8 652 

2 Chi sự nghiệp giáo dục và ñào tạo  108 517 

3 Chi sự nghiệp y tế  120 292 

4 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ  6 318 

5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  11 810 

6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình  6 367 

7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao  6 205 

8 Chi ñảm bảo xã hội  7 288 

9 Chi sự nghiệp kinh tế  53 415 

10 Chi quản lý hành chính, ðảng, ðoàn thể  101 271 

11 Chi trợ giá mặt hàng chính sách  9 199 

12 Chi sự nghiệp môi trường  2 022 

13 Chi khác của ngân sách  1 727 

III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1 000 

IV Chi CT mục tiêu quốc gia  312 979 

V Chi trả nợ gốc và lãi huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 ñiều 8 
Luật NSNN 

 101 226 

VI Chi chuyển nguồn  242 220 

VII Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới  748 741 

VIII Chi từ nguồn ñể lại quản lý qua ngân sách  154 181 
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Mẫu số 17/CKTC-NSðP 

Biểu số: 08 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC 
TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO       ðỊA 

PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2007 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2009/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009  của 
Ủy ban nhân nhân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Chỉ tiêu Quyết toán 

 TỔNG SỐ  354 558 

I Chương trình mục tiêu quốc gia  82 475 

1 Chương trình  giảm nghèo  1 558 

2 Chương trình việc làm  1 338 

3 Chương trình nước sạch VSMT nông thôn  6 114 

4 Chương trình chống tội phạm   637 

5 Chương trình dân số kế hoạch hóa gia ñình  7 164 

6 Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy 
hiểm, HIV/AIDS 

 11 310 

7 Chương trình văn hóa  7 152 

8 Chương trình phòng chống ma túy  2 198 

9 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm   944 

10 Chương trình Giáo dục và ñào tạo  44 060 

III Chương trình 135  46 746 

III Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng  13 041 

IV Một số mục tiêu nhiệm vụ khác  212 296 
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Mẫu số 18/CKTC-NSðP 

Biểu số: 09 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN,                                         
THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2007 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2009/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009  của 
Ủy ban nhân nhân tỉnh Thái Nguyên) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 
cho ngân sách cấp huyện 

STT Huyện, TP, TX 
Tổng thu 

NSNN trên 
ñịa bàn 

Tổng chi 
ngân sách 

huyện 
Tổng số BS cân ñối 

BS có mục 
tiêu 

 TỔNG SỐ 1 253 315 1 235 424 748 741  552 971 195 770 

1 TP Thái Nguyên  338 792  335 372  79 522  51 825  27 697 

2 TX Sông Công  74 864  69 195  35 087  24 002  11 085 

3 Huyện ðịnh Hóa  122 147  120 568  107 962  79 891  28 071 

4 Huyện ðại Từ  175 799  173 595  126 825  93 650  33 175 

5 Huyện Phú Lương  102 797  100 737  75 573  52 825  22 748 

6 Huyện Phú Bình  98 728  98 508  83 301  66 649  16 652 

7 Huyện Phổ Yên  125 263  124 292  77 022  59 927  17 095 

8 Huyện Võ Nhai  97 128  95 592  82 806  61 404  21 402 

9 Huyện ðồng Hỷ  117 797  117 565  80 643  62 798  17 845 

 


